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A. [bookmark: _GoBack]HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
· PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Kiến thức.
- Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu.
- Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.
- Phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo.
II. Kĩ năng: Ghi nhớ, tổng hợp và so sánh các sự kiện lịch sử.
· PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
I. Kiến thức.
CHỦ ĐỀ 1: CHÂU ÂU
[bookmark: _Hlk148871033]- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu, đặc điểm phân hoá khí hậu; xác định được trên bản đồ các sông lớn; các đới thiên nhiên. 
- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
- Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
CHỦ ĐỀ 2: CHÂU Á
   - Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
  - Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
-  Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Á.
-  Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
-  Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.
-  Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á.
II. Kỹ năng: Vẽ và nhận xét biểu đồ 
B. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến Tây Âu là
A. địa chủ phong kiến và nông nô.		B. chủ nô và nô lệ.
C. lãnh chúa phong kiến và nông nô.		D. chủ nô và quý tộc.
Câu 2. Các thủ lĩnh quân sự được ban cấp ruộng đất, phong tước vị, dần trở thành tầng lớp nào trong xã hội phong kiến Tây Âu?
A. Nông dân tự do.					B. Nông nô.
C. Quý tộc quân sự.					D. Quý tộc tăng lữ.
Câu 3. Tầng lớp giàu có, nhiều quyền lực, gắn liền với tôn giáo và nhà thờ trong xã hội phong kiến Tây Âu là
A. nông dân tự do.					B. nông nô.
C. quý tộc quân sự.					D. quý tộc tăng lữ.
Câu 4. Những vùng đất đai rộng lớn dần trở thành những đơn vị hành chính - kinh tế độc lập và thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa phong kiến Tây Âu được gọi là
A. lãnh địa phong kiến.				B. đất công làng xã.
C. điền trang, thái ấp.				D. đồn điền.
Câu 5. Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của lãnh địa phong kiến?
A. Là một đơn vị hành chính - kinh tế độc lập, khép kín.
B. Là vùng đất đai rộng lớn, thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa.
C. Là một vương quốc độc lập, được quyền cha truyền con nối.
D. Lãnh chúa có toàn quyền, được phép đặt quân đội, luật pháp riêng.
Câu 6. Những sản phẩm mà nông nô không tự sản xuất được trong lãnh địa phong kiến là
A. muối và sắt.					B. lương thực, thực phẩm.
C. công cụ lao động.				D. quần áo, giày dép.
Câu 7. So với lãnh địa phong kiến, thành thị trung đại Tây Âu có điểm gì khác biệt?
A. Sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp.
B. Sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu.
C. Nền kinh tế trong thành thị mang tính chất khép kín.
D. Nền kinh tế hàng hóa trong các thành thị rất phát triển.
Câu 8. Hai quốc gia tiên phong trong những cuộc phát kiến địa lí (cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI) là
A. Tây Ban Nha và Hà Lan.			B. Tây Ban Nha và Pháp.
C. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.			D. Bồ Đào Nha và Anh.
Câu 9. Nhà thám hiểm nào đã phát hiện ra châu Mỹ?
A. Đi-a-xơ (Dias).					B. Cô-lôm-bô (Columbus).
C. Ga-ma (Vasco da Gama).			D. Ma-gien-lan (Magellan).
Câu 10. Nhà thám hiểm nào đã thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên của nhân loại bằng đường biển?
A. Đi-a-xơ (Dias).					B. Cô-lôm-bô (Columbus).
C. Ga-ma (Vasco da Gama).			D. Ma-gien-lan (Magellan).
Câu 11. Chuyến đi của nhà thám hiểm nào đã kết nối tất cả các châu lục với nhau?
A. Đi-a-xơ (Dias).					B. Cô-lôm-bô (Columbus).
C. Ga-ma (Vasco da Gama).			D. Ma-gien-lan (Magellan).
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI?
A. Thị trường thế giới được mở rộng.
B. Đem lại cho con người những hiểu biết mới.
C. Dẫn tới nạn cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
D. Thúc đẩy trao đổi kinh tế, văn hóa giữa các châu lục.
Câu 13. Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, trong xã hội Tây Âu, tầng lớp nào ngày càng giàu lên, có quyền công dân và chi phối toàn bộ xã hội?
A. Thợ thủ công, người làm thuê, thương nhân.
B. Thợ thủ công, chủ xưởng, người ăn xin.
C. Thương nhân, chủ xưởng, chủ ngân hàng.
D. Thương nhân, chủ xưởng, nông dân mất đất.
Câu 14. Bức tranh sau đây gợi cho em liên tưởng đến hệ quả nào của các cuộc phát kiến địa lí (cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)?
[image: Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Chân trời sáng tạo Bài 2 (có đáp án): Các cuộc phát kiến địa lí]

A. Sự ra đời của chủ nghĩa thực dân.		B. Nạn buôn bán nô lệ da đen.
C. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.			D. Văn hóa của thổ dân châu Mỹ bị hủy diệt.
Câu 15. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh ở Tây Âu đã dẫn đến sự hình thành của hai giai cấp mới là
A. tư sản và vô sản.					B. Nông dân và tư sản.
C. vô sản và chủ nô.				D. Nông dân và vô sản.
Câu 16. Nội dung nào sau đây không phải là biến đổi trong xã hội Tây Âu trung đại sau các cuộc phát kiến địa lí?
A. Nền kinh tế khép kín trong các lãnh địa phong kiến được củng cố.
B. Công trường thủ công, công ty thương mại, trang trại lớn ra đời.
C. Quý tộc, thương nhân giàu lên nhờ vơ vét của cải, cướp bóc thuộc địa.
D. Nền sản xuất hàng hóa, thương mại ngày càng phát triển.
Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong lòng xã hội phong kiến ở Tây Âu vào đầu thế kỉ XVI?
A. Hình thành các lãnh địa phong kiến.
B. Xuất hiện nhiều thành thị, trường đại học.
C. Lãnh chúa phong kiến bóc lột nông nô.
D. Xuất hiện các công trường thủ công.
Câu 18. Nội dung nào sau đây không phải là chuyển biến quan trọng về kinh tế của Tây Âu trong thế kỉ XIII – XVI?
A. Thành thị là những trung tâm kinh tế quan trọng.
B. Mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dần xuất hiện.
C. Xưởng sản xuất quy mô lớn, công ty thương mại tập trung ở thành thị.
D. Chủ xưởng, thương gia, chủ ngân hàng chưa có địa vị xã hội tương xứng.
Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng lý do giai cấp tư sản Tây Âu tiến hành cuộc đấu tranh chống lại chế độ phong kiến?
A. Muốn xây dựng một nền văn hóa mới, đề cao quyền tự do và giá trị con người.
B. Muốn đấu tranh chống lại các giáo lí lỗi thời, lạc hậu của Giáo hội Thiên Chúa.
C. Muốn dung hòa quyền lợi với lực lượng phong kiến để bóc lột giai cấp vô sản.
D. Muốn phát triển khoa học – kĩ thuật, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ra đời.
Câu 20. Điều kiện nào giúp phong trào Văn hóa Phục hưng có thể lan rộng khắp châu Âu?
A. Chế độ phong kiến chuyên chế đã sụp đổ ở khắp châu Âu.
B. Những tinh hoa văn hóa Hi Lạp – Rôma đã được khôi phục.
C. Chủ nghĩa tư bản ra đời ở nhiều thành phố, quốc gia thống nhất.
D. Sự thống trị tinh thần của nhà thờ Thiên Chúa đã giáo bị phá vỡ.
II. II. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk180921484]Câu 1. Trình bày đặc điểm kích thước, vị trí địa lí và hình dạng của châu Âu.
Gợi ý:
- Châu Âu là bộ phận của lục địa Á – Âu, ngăn cách với châu Á bởi dãy U-ran.
- Phần lớn lãnh thổ châu Âu thuộc đới ôn hòa bán cầu Bắc.
- Diện tích trên 10 triệu km2.
- Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, tạo thành nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 2: Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu và sông ngòi châu Âu
	2. Đặc điểm tự nhiên

	1. Địa hình
	Khu vực
	Đồng bằng
	Miền núi

	
	
	Núi già
	Núi trẻ

	Đặc điểm
	- Chiếm 2/3 diện tích châu Âu.
- Có nhiều nguồn gốc hình thành khác nhau.
	- Phần lớn có độ cao trung bình hoặc thấp.
	- Phần lớn có độ cao dưới 2000m.

	Phân bố
	Các đồng bằng Bắc Âu, Đông Âu...
	Phía bắc và trung tâm: Xcan-đi-na-vi, U-ran...
	Phía nam: An-pơ, Các-pat, Ban-căng...




	

	b. Khí hậu
	Đới/kiểu
khí hậu
	Cực 
và cận cực
	Ôn đới
	Cận nhiên 
địa trung hải

	
	
	Ôn đới hải dương
	Ôn đới lục địa
	

	Vị trí
	Vùng vĩ độ cao.
	Ven Đại Tây Dương.
	Phần lớn nội địa.
	Ven Địa Trung Hải.

	Lượng mưa
	Rất thấp, dưới 500mm.
	800 – 1000mm.
	Thấp, khoảng 500mm.
	500 – 700mm.

	Đặc điểm
	Quanh năm lạnh giá.
	- Ôn hòa. 
- Mùa đông ấm, mùa hạ mát.
	- Mùa đông lạnh và khô.
- Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.
	- Mùa hạ nóng, khô, thời tiết ổn định.
- Mùa đông ấm, mưa nhiều.


- Ngoài ra, khí hậu ở vùng núi có sự phân hóa theo độ cao.


c. Sông ngòi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Câu 3: 
[bookmark: _Hlk180921903]a. Các quốc gia Châu Âu đã thực hiện các giải pháp nào để cải thiện chất lượng không khí?       
b. Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.
Gợi ý: 
 a. Các quốc gia Châu Âu đã thực hiện các giải pháp để cải thiện chất lượng không khí là: 
- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
- Giảm khí thải CO2 vào khí quyển bằng cách đánh thuế Các- bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng CO2 cao.
- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo để dần thay thế năng lượng hóa thạch
- Đối với thành phố: Giảm lượng xe lưu thông, ưu tiên giao thông công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ.
b. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu là:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk180921763]Câu 4: Trình bày đặc điểm kích thước, vị trí địa lí và hình dạng của châu Á. Ý nghĩa của vị trí địa lí và kích thước lãnh thổ đến khí hậu châu Á?
* Đặc điểm:
	1. Vị trí đại lí, hình dạng và kích thước

	- Nằm ở bán cầu Bắc, trải dài từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc. 
- Châu lục lớn nhất thế giới (44,4 triệu km2 – kể cả đảo)
- Châu Á tiếp giáp với hai châu lục (châu Âu, châu Phi) và ba đại dương (Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương 
- Châu Á có dạng hình khối rộng lớn, bờ biển chia cắt mạnh, có nhiều bán đảo, vịnh biển.


* Ý nghĩa của vị trí địa lí và kích thước lãnh thổ đến khí hậu châu Á: 
+ Lãnh thổ nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo nên lượng bức xạ MT phân bố không đều=> hình thành các đới khí hậu thay đổi từ B xuống N.
+ Kích thước lãnh thổ rộng lớn làm cho khí hậu có sự phân hóa từ Đ sang T thành nhiều kiểu KH khác nhau do vị trí gần hay xa biển…....
Câu 5: Đặc điểm dân cư của châu Á có gì khác so với châu Âu mà em đã học?
Gợi ý:
* Về quy mô dân số: Châu Á là châu lục có dân số đông nhất thế giới hơn 4,64 tỉ người (chiếm gần 60% dân số thế giới) trong khi đó dân số châu Âu chỉ có 746,7 triệu người
- Tỉ lệ gia tăng dân số là 0.95%, đã có giảm đáng kể còn châu Âu tỉ lệ gia tăng tự nhiên xuống thấp -0.1% (2020)
* Về cơ cấu dân số: Dân số châu Á có cơ cấu dân số………còn Châu Âu có cơ cấu dân số …..
[bookmark: _Hlk180922865]Câu 6: Trong các khu vực ở châu Á (Bắc Á, Trung Á, Đông Á, Tây Á…) em thích nhất là khu vực nào? Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, các đới thiên nhiên chính…) của khu vực đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 7. Dựa vào hình 2.1 em hãy nhận xét sự thay đổi quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020.
[image: ]
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Hinh 2.1. Quy mé dan sé chau Au, giai doan 1950 — 2020




